
DANH SÁCH 17 HỘI ĐỒNG XÉT TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC CƠ SỞ
NĂM HỌC 2023-2024

(Kèm theo Quyết định số #sovb/QĐ-UBND ngày #nbh/5/2024
của Uỷ ban nhân dân huyện Đại Lộc)

I. Hội đồng số 01: đặt tại Trường tiểu học và trung học cơ sở Đại Sơn, 
gồm các ông (bà) có tên sau:

1. Ông Trần Phước Kiêm Hiệu trưởng Chủ tịch
2. Bà Ngô Thị Hoài Phó hiệu trưởng Phó chủ tịch
3. Bà Nguyễn Thị Thanh Thuý Thư ký hội đồng Thư Ký
4. Ông Nguyễn Hoài Luân Giáo viên TPT Đội Ủy viên
5. Ông Nguyễn Trung Tin Tổ trưởng chuyên môn Ủy viên
6. Ông Lê Phạm Văn Lượng Tổ phó chuyên môn Ủy viên
7. Ông Nguyễn Nhật Trường Chủ tịch công đoàn Ủy viên
8. Bà Nguyễn Thị Như Diệu GVCN lớp 91 Ủy viên
9. Bà Nguyễn Thị Duy An GVCN lớp 92 Ủy viên

II. Hội đồng số 02: đặt tại Trường trung học cơ sở Quang Trung, gồm 
các ông (bà) có tên sau:

1. Nguyễn Văn Thận Hiệu trưởng Chủ tịch
2. Phạm Xuyên Phó hiệu trưởng Phó chủ tịch
3. Ngô Thị Lý Thư ký hội đồng Thư Ký
4. Nguyễn Hoàng Thảo Phương Giáo viên TPT Đội Ủy viên
5. Trần Thị Nguyệt Tổ trưởng chuyên môn Ủy viên
6. Phạm Thị Vy Tổ trưởng chuyên môn Ủy viên
7. Lê Thị Trung Tổ phó chuyên môn Ủy viên
8. Nguyễn Quang Sơn Chủ tịch công đoàn Ủy viên
9. Phan Thị Cẩm Tú GVCN lớp 91 Ủy viên
10. Nguyễn Thị Thảo GVCN lớp 92 Ủy viên
11. Đỗ Thị Ngọc Huyền GVCN lớp 93 Ủy viên

III. Hội đồng số 03: đặt tại Trường trung học cơ sở Nguyễn Huệ, gồm 
các ông (bà) có tên sau:

1. Bà Nguyễn Thị Bảo Duyên Hiệu trưởng Chủ tịch
2. Ông Trịnh Lê Phương Phó hiệu trưởng Phó chủ tịch
3. Bà Nguyễn Thị Tuyết Nga Thư ký hội đồng Thư Ký
4. Bà Trần Thị Kim Liên Tổ trưởng chuyên môn Ủy viên
5. Bà Ngô Thị Hà Tổ trưởng chuyên môn Ủy viên
6. Ông Bùi Tâm Tổ phó chuyên môn Ủy viên
7. Bà Lê Thị Quý Tổ phó chuyên môn Ủy viên
8. Bà Huỳnh Anh Phương Chủ tịch công đoàn Ủy viên
9. Bà Ông Thị Nguyệt Bí thư chi đoàn Ủy viên
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10. Ông Trần Sỹ Trực Giáo viên TPT Đội Ủy viên
11. Bà Trương Phan Thu Hằng GVCN lớp 91 Ủy viên
12. Bà Nguyễn Thị Thu Hiền GVCN lớp 92 Ủy viên
13. Bà Nguyễn Thị Hồng Vỹ GVCN lớp 93 Ủy viên

IV. Hội đồng số 04: đặt tại Trường trung học cơ sở Phù Đổng, gồm 
các ông (bà) có tên sau:

1. Bà Nguyễn Thị Thuỳ Nữ Hiệu trưởng Chủ tịch
2. Ông Lê Quang Tiến Phó hiệu trưởng Phó chủ tịch
3. Bà Nguyễn Thị Như Khuyên Thư ký hội đồng Thư Ký
4. Bà Huỳnh Thị Thu Thảo Giáo viên TPT Đội Ủy viên
5. Bà Bùi Thị Mỹ Dung Tổ trưởng chuyên môn Ủy viên
6. Bà Võ Thị Mỹ Lan Tổ phó chuyên môn Ủy viên
7. Ông Trương Công Thành Chủ tịch công đoàn Ủy viên
8. Bà Bùi Thị Cúc Phương GVCN lớp 91 Ủy viên
9. Ông Vũ Đình Phượng GVCN lớp 92 Ủy viên
10. Bà Trần Thị Bích Ngọc GVCN lớp 93 Ủy viên
11. Bà Nguyễn Thị Hồ Linh GVCN lớp 94 Ủy viên

V. Hội đồng số 05: đặt tại Trường trung học cơ sở Kim Đồng, gồm các 
ông (bà) có tên sau:

1. Bà Võ Thị Hồng Liên Hiệu trưởng Chủ tịch
2. Bà Nguyễn Thị Minh Phương Phó hiệu trưởng Phó chủ tịch
3. Bà Võ Thị Thanh Vỹ Thư ký hội đồng Thư Ký
4. Ông Võ Văn Phước Giáo viên TPT Đội Ủy viên
5. Bà Võ Thị Kiều Hạnh Tổ trưởng chuyên môn Ủy viên
6. Bà Trần Thị Thu Trang Chủ tịch công đoàn Ủy viên
7. Ông Nguyễn Liền Em GVCN lớp 91 Ủy viên
8. Bà Đinh Thị Bích Liên GVCN lớp 92 Ủy viên
9. Ông Nguyễn Thành Quang GVCN lớp 93 Ủy viên
10. Bà Đồng Thị Lai GVCN lớp 94 Ủy viên
11. Bà Dương Thị Tiết Nhung GVCN lớp 95 Ủy viên

VI. Hội đồng số 06: đặt tại Trường trung học cơ sở Nguyễn Du, gồm 
các ông (bà) có tên sau:

1. Bà Nguyễn Thị Hải Vân Hiệu trưởng Chủ tịch
2. Bà Nguyễn Thị Hằng Ni Tổ trưởng chuyên môn Phó chủ tịch
3. Ông Nguyễn Văn Hiền Thư ký hội đồng Thư Ký
4. Bà Lê Thị Phương Chi Giáo viên TPT Đội Ủy viên
5. Bà Ngô Thị Kim Châu Tổ trưởng chuyên môn Ủy viên
6. Bà Võ Thị Mỹ Hạnh Tổ trưởng chuyên môn Ủy viên
7. Ông Nguyễn Văn Dũng Tổ phó chuyên môn Ủy viên
8. Bà Lê Thị Bảo Ngà Chủ tịch công đoàn Ủy viên
9. Bà Dương Vũ Tường Vy GVCN lớp 91 Ủy viên
10. Bà Huỳnh Thị Hạnh GVCN lớp 92 Ủy viên
11. Bà Nguyễn Thị Bích Liên GVCN lớp 93 Ủy viên



12. Bà Phạm Thị Thiên GVCN lớp 94 Ủy viên
13. Ông Nguyễn Sinh GVCN lớp 95 Ủy viên

VII. Hội đồng số 07: đặt tại Trường trung học cơ sở Trần Hưng Đạo, 
gồm các ông (bà) có tên sau:

1. Ông Phan Văn Bình Hiệu trưởng Chủ tịch
2. Ông Trương Đi Phó hiệu trưởng Phó chủ tịch
3. Ông Hứa Văn Tỵ Thư ký hội đồng Thư Ký
4. Bà Nguyễn Thị Kim Anh Giáo viên TPT Đội Ủy viên
5. Ông Đặng Thanh Bảo Tổ trưởng chuyên môn Ủy viên
6. Bà Nguyễn Thị Hiền Tổ phó chuyên môn Ủy viên
7. Bà Doãn Thị Thu Thủy Chủ tịch công đoàn Ủy viên
8. Bà Phạm Thị Phượng GVCN lớp 91 Ủy viên
9. Ông Đặng Văn Thiện GVCN lớp 92 Ủy viên
10. Bà Nguyễn Thị Lệ GVCN lớp 93 Ủy viên
11. Bà Trần Thị Hồng GVCN lớp 94 Ủy viên
12. Bà Nguyễn Thị Kim Hoa GVCN lớp 95 Ủy viên
13. Bà Lương Thị Minh Phượng Tổ trưởng chuyên môn Ủy viên

VIII. Hội đồng số 08: đặt tại Trường trung học cơ sở Nguyễn Trãi, 
gồm các ông (bà) có tên sau:

1. Ông Trương Ngọc Thu Hiệu trưởng Chủ tịch
2. Bà Võ Thị Hiếu Phó hiệu trưởng Phó chủ tịch
3. Bà Trần Thanh Hoa Phó hiệu trưởng Phó chủ tịch
4. Bà Vũ Thị Minh Lý Thư ký hội đồng Thư Ký
5. Ông Lê Văn Hùng Chủ tịch công đoàn Ủy viên
6. Ông Nguyễn Văn Phương Giáo viên TPT Đội Ủy viên
7. Bà Nguyễn Thị Phượng Tổ trưởng chuyên môn Ủy viên
8. Bà Nguyễn Thị Duy Phương GVCN lớp 91 Ủy viên
9. Bà Dương Thị Long GVCN lớp 92 Ủy viên
10. Bà Huỳnh Thị Phương GVCN lớp 93 Ủy viên
11. Bà Lê Thị Loan GVCN lớp 94 Ủy viên
12. Bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt GVCN lớp 95 Ủy viên
13. Bà Dương Thị Tường Vi GVCN lớp 96 Ủy viên
14. Bà Trương Thị Thảo GVCN lớp 97 Ủy viên
15. Bà Nguyễn Thị Liên GVCN lớp 98 Ủy viên

IX. Hội đồng số 09: đặt tại Trường trung học cơ sở Trần Phú, gồm 
các ông (bà) có tên sau:

1. Bà Lê Thị Hiền Hiệu trưởng Chủ tịch
2. Ông Phạm Tấn Hà Phó hiệu trưởng Phó chủ tịch
3. Bà Nguyễn Nguyên Li Uyên Thư ký hội đồng Thư Ký
4. Ông Phạm Thôi Tổ trưởng chuyên môn Ủy viên
5. Bà Nguyễn Thị Lệ My Tổ phó chuyên môn Ủy viên
6. Ông Bùi Hoàng Vũ Chủ tịch công đoàn Ủy viên
7. Ông Tôn Thất Trung GVCN lớp 91 Ủy viên



8. Bà Nguyễn Thị Nở GVCN lớp 92 Ủy viên
9. Bà Hồ Thị Cẩm Nhung GVCN lớp 93 Ủy viên
10. Bà Phan Thị Thứ GVCN lớp 94 Ủy viên
11. Bà Huỳnh Thị Thanh Lan GVCN lớp 95 Ủy viên

X. Hội đồng số 10: đặt tại Trường trung học cơ sở Mỹ Hòa, gồm các 
ông (bà) có tên sau:

1. Ông Đỗ Văn Quang Hiệu trưởng Chủ tịch
2. Bà Nguyễn Thị Như Thuỷ Phó hiệu trưởng Phó chủ tịch
3. Bà Phan Thị Huyền Mến Thư ký hội đồng Thư Ký
4. Ông Phạm Văn Đạt Giáo viên TPT Đội Ủy viên
5. Ông Huỳnh Minh Huệ Tổ trưởng chuyên môn Ủy viên
6. Bà Đỗ Thị Linh San Chủ tịch công đoàn Ủy viên
7. Bà Dương Mai Dạ Ngọc GVCN lớp 91 Ủy viên
8. Bà Trần Thị Thanh Thuý GVCN lớp 92 Ủy viên
9. Bà Lương Thị Hữu GVCN lớp 93 Ủy viên
10. Bà Đặng Thị Hoà GVCN lớp 94 Ủy viên
11. Bà Võ Thị Bé GVCN lớp 95 Ủy viên
12. Bà Nguyễn Thị Vạn GVCN lớp 96 Ủy viên
13. Bà Huỳnh Thị Lệ Hương GVCN lớp 97 Ủy viên

XI. Hội đồng số 11: đặt tại Trường trung học cơ sở Phan Bội Châu, 
gồm các ông (bà) có tên sau:

1. Ông Đỗ Đổng Hiệu trưởng Chủ tịch
2. Ông Nguyễn Phong Phó hiệu trưởng Phó chủ tịch
3. Bà Võ Thị Diễm Thư ký hội đồng Thư Ký
4. Bà Hồ Thị Ánh Hồng Giáo viên TPT Đội Ủy viên
5. Bà Lê Thị Ngọc Hạnh Tổ trưởng chuyên môn Ủy viên
6. Bà Nguyễn Thị Mỵ Chủ tịch công đoàn Ủy viên
7. Bà Nguyễn Thị Tuyết Sương GVCN lớp 91 Ủy viên
8. Bà Nguyễn Thị Thanh Hiền GVCN lớp 92 Ủy viên
9. Bà Nguyễn Thị Mỹ GVCN lớp 93 Ủy viên

XII. Hội đồng số 12: đặt tại Trường trung học cơ sở Lê Qúy Đôn, gồm 
các ông (bà) có tên sau:

1. Bà Phan Thị Hạnh Hiệu trưởng Chủ tịch
2. Bà Lê Thị Cam Tổ trưởng chuyên môn Phó chủ tịch
3. Bà Trần Khánh Linh Thư ký hội đồng Thư Ký
4. Ông Phan Viết Học Giáo viên TPT Đội Ủy viên
5. Bà Mai Thị Kim Liên Tổ trưởng chuyên môn Ủy viên
6. Bà Hoàng Thị Thọ Tổ phó chuyên môn Ủy viên
7. Bà Nguyễn Thị Kiều Diễn Tổ phó chuyên môn Ủy viên
8. Ông Nguyễn Dũng Chủ tịch công đoàn Ủy viên
9. Bà Hồ Thị Thu GVCN lớp 91 Ủy viên
10. Ông Trần Em GVCN lớp 92 Ủy viên
11. Bà Phan Thị Thùy Trang GVCN lớp 93 Ủy viên



XIII. Hội đồng số 13: đặt tại Trường trung học cơ sở Võ Thị Sáu, gồm 
các ông (bà) có tên sau:

1. Ông Đỗ Văn Thanh Hiệu trưởng Chủ tịch
2. Ông Hồ Tấn Phương Phó hiệu trưởng Phó chủ tịch
3. Ông Ngô Văn Tuấn Thư ký Hội đồng Thư Ký
4. Bà Nguyễn Thị Trang Tổ trưởng tổ VP Ủy viên
5. Bà Phan Thị Mỹ Dung Tổ trưởng chuyên môn Ủy viên
6. Ông Lê Văn Chấn Tổ trưởng chuyên môn Ủy viên
7. Ông Lê Văn Sáu Chủ tịch công đoàn Ủy viên
8. Bà Trần Thị Chiêu GVCN lớp 91 Ủy viên
9. Bà Phan Thị Bảy GVCN lớp 92 Ủy viên
10. Bà Nguyễn Thị Kim Liên GVCN lớp 93 Ủy viên
11. Bà Nguyễn Thị Kim Tứ GVCN lớp 94 Ủy viên

XIV. Hội đồng số 14: đặt tại Trường tiểu học và trung học cơ sở Đại 
Thạnh gồm các ông (bà) có tên sau:

1. Bà Tưởng Thị Thân Hiệu trưởng Chủ tịch
2. Ông Lê Minh Hùng Phó hiệu trưởng Phó chủ tịch
3. Bà Võ Thị Thu Thảo Thư ký hội đồng Thư Ký
4. Ông Nguyễn Trọng Nhất Giáo viên TPT Đội Ủy viên
5. Ông Phạm Minh Hùng Tổ trưởng chuyên môn Ủy viên
6. Ông Phạm Thanh Bình Tổ phó chuyên môn Ủy viên
7. Ông Mã Văn Dũng Chủ tịch công đoàn Ủy viên
8. Bà Hồ Thị Nga GVCN lớp 91 Ủy viên
9. Bà Lê Thị Ngọc Hạnh GVCN lớp 92 Ủy viên

XV. Hội đồng số 15: đặt tại Trường tiểu học và trung học cơ sở Đại 
Tân, gồm các ông (bà) có tên sau:

1. Ông Nguyễn Văn Tuấn Hiệu trưởng Chủ tịch
2. Ông Phạm Văn Phương Phó hiệu trưởng Phó chủ tịch
3. Bà Nguyễn Thị Thắm Thư ký hội đồng Thư Ký
4. Ông Huỳnh Văn Cường Giáo viên TPT Đội Ủy viên
5. Bà Lào Thị Niên Tổ trưởng chuyên môn Ủy viên
6. Bà Lê Thị Thu Tổ phó chuyên môn Ủy viên
7. Ông Lê Phước Tài Chủ tịch công đoàn Ủy viên
8. Bà Văn Thị Thảo GVCN lớp 91 Ủy viên
9. Bà Nguyễn Thị Hạnh GVCN lớp 92 Ủy viên

XVI. Hội đồng số 16: đặt tại Trường tiểu học và trung học cơ sở Đại 
Chánh gồm các ông (bà) có tên sau:

1. Ông Nguyễn Văn Năm Hiệu trưởng Chủ tịch
2. Ông Trần Thanh Nhân Phó hiệu trưởng Phó chủ tịch
3. Bà Võ Thị Nữ Thư ký hội đồng Thư Ký
4. Ông Võ Mậu Hải Giáo viên TPT Đội Ủy viên
5. Ông Lê Văn Tuyên Tổ trưởng chuyên môn Ủy viên
6. Bà Phan Thị Bảy Tổ trưởng chuyên môn Ủy viên



7. Bà Ngô Thị Thoa Tổ phó chuyên môn Ủy viên
8. Ông Phạm Hồng Thứ Chủ tịch công đoàn Ủy viên
9. Bà Nguyễn Thị Quy GVCN lớp 91 Ủy viên
10. Bà Nguyễn Thị Thái Vũ GVCN lớp 92 Ủy viên
11. Bà Bùi Thị Hiền Tổ trưởng văn phòng Ủy viên

XVII. Hội đồng số 17: đặt tại Trường trung học cơ sở Lý Tự Trọng, 
gồm các ông (bà) có tên sau:

1. Ông Lâm Thanh Tuấn Hiệu trưởng Chủ tịch
2. Bà Trần Thị Thanh Phương Tổ trưởng chuyên môn Phó chủ tịch
3. Bà Trần Thị Kim Lạc Thư ký hội đồng - GVCN lớp 93 Thư Ký
4. Bà Nguyễn Thị Lan Huệ Giáo viên TPT Đội Ủy viên
5. Bà Nguyễn Thị Ngọc Tuyết Tổ trưởng chuyên môn Ủy viên
6. Ông Võ Tiến Dung Chủ tịch công đoàn Ủy viên
7. Bà Ngô Thị Nguyệt GVCN lớp 91 Ủy viên
8. Bà Tăng Tuyết Quý GVCN lớp 92 Ủy viên
9. Bà Ngô Thị Bích Thương Tổ trưởng văn phòng Ủy viên

Tổng cộng danh sách này gồm có 17 Hội đồng xét tốt nghiệp trung học cơ 
sở năm học 2023-2024 đặt tại 13 trường trung học cơ sở và 04 trường tiểu học 
và trung học cơ sở trên địa bàn huyện.
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